	 Nhập khẩu tháng 7 và 7 tháng năm 2006

	
	
	
	
	
	Nghìn tấn, triệu USD

	 
	 
	Thực hiện
6 tháng
năm 2007
	Ước tính
tháng 7
năm 2007
	Cộng dồn
7 tháng
năm 2007
	7 tháng năm
2007 so với cùng
kỳ năm 2006 (%)

	 
	
	
	
	

	
	
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG TRỊ GIÁ
	
	27193
	
	5050
	
	32243
	
	129.8

	
	Khu vực kinh tế trong nước
	
	17522
	
	3300
	
	20822
	
	131.4

	
	Khu vực có vốn đầu tư NN
	
	9670
	
	1750
	
	11420
	
	126.9

	MẶT HÀNG CHỦ YẾU
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ô tô(*) 
	
	461
	
	135
	
	595
	
	166.1

	
	    Trong đó: Nguyên chiếc
	8
	153
	2
	40
	10
	193
	133.9
	155.0

	
	Máy móc, thiết bị,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	dụng cụ  và phụ tùng
	
	4394
	
	650
	
	5044
	
	142.2

	
	Điện tử, máy tính và linh kiện
	
	1265
	
	230
	
	1495
	
	139.3

	
	Xăng dầu 
	6502
	3442
	1050
	620
	7552
	4062
	112.0
	111.9

	
	Sắt thép 
	3527
	2077
	550
	369
	4077
	2446
	124.3
	152.4

	
	    Trong đó: Phôi thép
	966
	444
	150
	77
	1116
	521
	100.1
	125.2

	
	Phân bón 
	1811
	436
	350
	84
	2161
	520
	114.0
	125.1

	
	    Trong đó: Urê
	313
	82
	50
	13
	363
	96
	81.1
	86.3

	
	Chất dẻo 
	759
	1117
	130
	195
	889
	1312
	117.6
	131.8

	
	Hóa chất 
	
	650
	
	110
	
	760
	
	140.4

	
	Sản phẩm hoá chất
	
	578
	
	105
	
	683
	
	121.9

	
	Tân dược
	
	320
	
	50
	
	370
	
	122.3

	
	Thuốc trừ sâu 
	
	191
	
	35
	
	226
	
	126.1

	
	Giấy
	389
	276
	70
	53
	459
	329
	110.1
	117.9

	
	Nguyên phụ liệu dệt, may, da
	
	1056
	
	190
	
	1246
	
	107.3

	
	Vải
	
	1910
	
	350
	
	2260
	
	132.1

	
	Sợi dệt 
	204
	349
	35
	64
	239
	412
	125.1
	138.8

	
	Bông 
	110
	136
	20
	25
	130
	161
	123.4
	128.0

	
	Thức ăn gia súc và NPL
	
	547
	
	115
	
	662
	
	176.0

	
	Lúa mỳ
	619
	150
	90
	23
	709
	173
	99.9
	143.6

	
	Gỗ và NPL gỗ
	
	479
	
	95
	
	574
	
	146.8

	
	Sữa và sản phẩm sữa
	
	194
	
	48
	
	242
	
	120.9

	
	Dầu mỡ động thực vật
	
	167
	
	33
	
	200
	
	146.0

	
	Xe máy(*)
	
	343
	
	60
	
	403
	
	142.4

	
	    Trong đó: Nguyên chiếc
	63.0
	62.6
	10.0
	10.4
	73.0
	73.0
	222.0
	177.4

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 (*) Nghìn chiếc, triệu USD
	
	
	
	
	
	
	
	


